
THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/1

  - Chủ nhiệm        : Võ Thu Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN TABN TA Toán
S2 TA CN TABN TA Sử
S3 Toán Văn KNS Lí Văn
S4 Toán Văn Toán Địa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 TH Văn Sinh TD Lí
C2 TH Sinh GDCD TD Toán
C3 SHCN TA Văn TA Toán
C4 NGLL TA Nhạc MT
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/2

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA KNS Sinh Văn
S2 Toán TA Sinh Sử Toán
S3 GDCD Văn TABN Nhạc Toán
S4 Lí Văn TABN Văn Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TA TA Toán Văn
C2 Toán TA Lí MT Văn
C3 SHCN TD CN TH
C4 NGLL TD CN TH
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/3

  - Chủ nhiệm        : Phan Hồng Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TA TH TABN
S2 GDCD Sinh TA TH TABN
S3 Lí TA Toán Sử Văn
S4 Sinh Nhạc Toán Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn TD Toán KNS CN
C2 TA TD MT Toán CN
C3 SHCN Văn Lí Toán
C4 NGLL Văn TA Địa
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/4

  - Chủ nhiệm        : Lê Anh Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA Sinh TA Nhạc
S2 Toán Lí Toán TA Văn
S3 Văn TABN TH Văn Toán
S4 Văn TABN TH Sử Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD Lí CN Văn Toán
C2 TD TA CN Văn Toán
C3 SHCN Địa MT TA
C4 NGLL Sinh GDCD KNS
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/5

  - Chủ nhiệm        : Đinh Quốc Vương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TABN TA Toán Toán
S2 Lí TABN TA Văn Văn
S3 Toán Văn Nhạc Văn TH
S4 Toán TA Sử Sinh TH
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TA GDCD TA TD
C2 Toán Địa KNS Lí TD
C3 SHCN CN Sinh Văn
C4 NGLL CN MT Văn
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/6

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Văn Lí
S2 TD Văn Sử Toán Toán
S3 TD TABN TA Toán CN
S4 Văn TABN TA TA CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD KNS MT TH Văn
C2 Sinh Nhạc Sinh TH Văn
C3 SHCN TA Toán Địa
C4 NGLL Lí Toán TA
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/7

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Cẩm Lình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh TABN Nhạc Toán
S2 Toán TA TABN Sử Lí
S3 Sinh TA Toán TA Văn
S4 GDCD Lí Toán Văn Văn
S5 KNS

C
H

IỀ
U

C1 Văn CN TD Địa Toán
C2 Văn CN TD TA Toán
C3 SHCN Văn TH MT
C4 NGLL TA TH
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Phát
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA GDCD Sử Văn
S2 Văn TA Sinh Lí Toán
S3 Văn Nhạc CN Toán TABN
S4 Toán Văn CN Toán TABN
S5

C
H

IỀ
U

C1 TA Văn Toán MT TH
C2 TA Văn Toán Sinh TH
C3 SHCN TA TD KNS
C4 NGLL Địa TD Lí
C5



THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kiều Mi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD Toán TA TABN
S2 TA Văn Toán Lí TABN
S3 TA Văn Sử MT Toán
S4 Văn Sinh Sinh Văn Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Địa TA TD TH
C2 Văn Lí TA TD TH
C3 SHCN CN Nhạc Toán
C4 NGLL CN KNS Toán
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử Toán Văn
S2 Sinh Sinh GDCD Toán Văn
S3 Toán TA TA Văn TABN
S4 Lí TA Nhạc MT TABN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD CN TA Văn
C2 Toán TD CN Địa Văn
C3 SHCN Lí Toán TH
C4 NGLL KNS TA TH
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/11

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Cẩm Tú
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh TA Sinh Văn
S2 Toán Lí TA MT Văn
S3 Toán GDCD TD Sử Toán
S4 TA Văn TD Địa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 TH CN TABN Lí Toán
C2 TH CN TABN KNS Toán
C3 SHCN Văn TA Văn Nhạc
C4 NGLL TA Văn
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA TD MT Lí
S2 Văn TA TD Toán TA
S3 Văn Văn Toán Địa Nhạc
S4 Toán GDCD Toán Sử Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí Sinh Toán TH Văn
C2 Sinh TA Toán TH Văn
C3 SHCN TA CN
C4 NGLL KNS CN
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/13

  - Chủ nhiệm        : Võ Huỳnh Diễm Phúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Toán Sử Địa Toán
S2 Toán Toán Sinh Văn Lí
S3 TD TA GDCD Văn TA
S4 TD TA MT Sinh TA
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Toán TA
C2 Văn Văn Toán Nhạc
C3 SHCN CN TH KNS
C4 NGLL CN TH Lí
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 6/14

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Trọng Phát
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Nhạc Văn TA
S2 Lí Văn MT Địa Toán
S3 Toán Toán Sinh TA TD
S4 Văn Toán GDCD TA TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh CN TH Văn
C2 Lí CN TH Văn
C3 SHCN Toán Sử TA
C4 NGLL Toán KNS TA
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Trương Ngọc Minh Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán TD Văn
S2 Văn Lí Toán TD Sử
S3 Văn CN TA Địa Toán
S4 TA TA GDCD Toán Nhạc
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Sử Toán TA Lí
C2 TA KNS Toán TH Sinh
C3 SHCN Văn Sinh TH TABN
C4 NGLL Văn MT TABN
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/2

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Kim Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA TH KNS TD
S2 Toán Văn TH Địa TD
S3 Toán Văn Toán TA Sử
S4 Văn Lí Địa TA Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn GDCD Nhạc Toán TABN
C2 Văn CN Sinh Toán TABN
C3 SHCN Sử TA Văn Sinh
C4 NGLL MT TA Lí
C5



THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Đan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí Toán Toán Sử
S2 Địa GDCD Toán TA Nhạc
S3 Văn TD Địa TH TA
S4 Văn TD TA TH TA
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KNS Sinh Văn CN
C2 Toán Sử Văn Văn Lí
C3 SHCN TABN MT Toán TA
C4 NGLL TABN Văn Sinh
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Tố Trâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD GDCD TA Toán
S2 Văn TD TA Địa Toán
S3 TH KNS TA Toán Lí
S4 TH Địa Toán Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN TABN TA Toán Sinh
C2 Lí TABN TA Toán MT
C3 SHCN Nhạc Văn Văn Văn
C4 NGLL Sử Sinh Văn Văn
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Kiều Ngân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí TA Văn Toán
S2 Toán KNS Sử Văn Toán
S3 TA Văn Sinh TD TH
S4 TA Văn Toán TD TH
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa TABN Sử Lí TA
C2 CN TABN GDCD Địa TA
C3 SHCN MT Văn Sinh Toán
C4 NGLL Nhạc Văn Toán
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/6

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Cẩm Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Địa Lí TA
S2 TA Văn Toán Sử TA
S3 Toán KNS Toán Văn TD
S4 Toán Sinh Sử Văn TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh CN Văn Địa Nhạc
C2 MT GDCD Văn Toán Lí
C3 SHCN TABN TA Toán TH
C4 NGLL TABN TA TH
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/7

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thị Thanh Thuận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Sinh Toán Văn TD
S2 Văn Văn Địa Văn TD
S3 TA TA Sử Sử Toán
S4 Địa TA Sinh Nhạc Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lí Văn TH Toán KNS
C2 GDCD Văn TH Toán CN
C3 SHCN TA TABN Lí Toán
C4 NGLL TA TABN MT
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/8

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Cẩm Thuyết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TA Sử Toán
S2 TA CN TA Văn Toán
S3 Địa TD Toán Văn Địa
S4 Văn TD Toán KNS Lí
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn GDCD Sinh TH
C2 Toán Văn Sử MT TH
C3 SHCN Sinh TA Nhạc Lí
C4 NGLL TA
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/9

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Bích Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Toán Văn Sử
S2 Sinh KNS Toán Văn Địa
S3 GDCD Sinh TA TD Văn
S4 TA Văn TA TD Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 TH Văn Lí MT Địa
C2 TH Văn Nhạc TA Sử
C3 SHCN Lí Toán TA Toán
C4 NGLL Toán
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 7/10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Hải
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC GDCD Sử Địa Địa
S2 Văn MT Nhạc Sinh Sử
S3 Văn Lí Toán TA Toán
S4 Toán CN Toán TA
S5

C
H

IỀ
U

C1 TA Sinh TD TA Toán
C2 TA Lí TD Văn Toán
C3 SHCN Văn TH Văn Văn
C4 NGLL TH KNS
C5



THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/1

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Tuyết Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TABN TA TH Toán Văn
S2 Lí TABN Sử TH Toán Văn
S3 Nghề MT CN Hóa CN TA
S4 Nghề TA Toán TA Lí TA
S5 SHCN Văn KNS Toán Văn

C
H

IỀ
U

C1 Địa Nhạc Sinh Văn TD
C2 GDCD Hóa Hóa Văn TD
C3 NGLL Sinh Toán Toán Sử
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lý
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KNS CN Toán CN TA
S2 TA GDCD TA Toán Văn TA
S3 Lí Nghề TABN TA Văn Văn
S4 Toán Nghề TABN Lí Sử Văn
S5 SHCN MT Toán Hóa 

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Sử TD Địa
C2 Toán Văn Sinh TD Nhạc
C3 NGLL Hóa Hóa Sinh TH
C4 TH
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA Toán Văn TD TABN
S2 CN Văn KNS Hóa TD TABN
S3 Địa Văn TA Toán Nghề TH
S4 Sinh MT TA Toán Nghề TH
S5 SHCN GDCD CN Lí Văn

C
H

IỀ
U

C1 Toán Hóa Toán Sinh Nhạc
C2 Lí TA Toán Sử Văn
C3 NGLL TA Sử Hóa Văn
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thu Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN MT TA Nghề TH
S2 Văn Văn CN TA Nghề TH
S3 Văn TD Sinh Văn Địa TABN
S4 Lí TD KNS Sinh Toán TABN
S5 SHCN TA GDCD Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lí TA Hóa Hóa Toán
C2 TA Văn Sử Hóa Toán
C3 NGLL Văn Toán Sử Nhạc
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/5

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Linh Chi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Nghề TA Sinh Toán Địa
S2 TA Nghề TA Lí Toán Hóa 
S3 Toán Văn TD KNS Văn TABN
S4 Văn Văn TD TH MT TABN
S5 SHCN Sinh Sử TH Sử

C
H

IỀ
U

C1 Văn TA Hóa Lí Toán
C2 Văn TA Hóa Toán Nhạc
C3 NGLL CN GDCD Toán CN
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/6

  - Chủ nhiệm        : Kiều Thị Diễm Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KNS Sử TA Văn GDCD
S2 TH Văn Nghề TA Văn Địa
S3 TH TD Nghề Văn MT Hóa 
S4 Toán TD TA Toán Sử Hóa 
S5 SHCN Toán Lí

C
H

IỀ
U

C1 Sinh CN TA Toán Lí
C2 CN Văn TA Nhạc Toán
C3 NGLL Văn Hóa Sinh Toán
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/7

  - Chủ nhiệm        : Lê Đắc Ánh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC MT Sinh Toán Toán Hóa 
S2 Văn TA Sử KNS Toán TA
S3 TD TA TH Sinh Văn GDCD
S4 TD Lí TH Văn Nghề Địa
S5 SHCN Văn Nghề

C
H

IỀ
U

C1 TA Lí Hóa Văn CN
C2 Sử CN Hóa Văn Toán
C3 NGLL TA Toán Nhạc Toán
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 8/8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tuyết Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD TH Văn MT TA
S2 Sử TD TH Văn Lí GDCD
S3 Văn Sinh Toán Toán Sử Hóa 
S4 Văn KNS Toán Địa Văn Hóa 
S5 SHCN TA TA Văn

C
H

IỀ
U

C1 CN Nghề Toán Nhạc Toán
C2 Sinh Nghề Toán TA CN
C3 NGLL Hóa TA Lí
C4
C5



THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Châu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Toán Văn Văn
S2 TH TD Toán Văn MT
S3 TH Lí Sử Toán Toán
S4 Hóa CN TA Địa Hóa 
S5 SHCN Văn TA Sinh Lí

C
H

IỀ
U

C1 GDCD TA KNS Văn Lí
C2 Hóa TA Toán Văn Địa
C3 NGLL Sinh Toán HN Văn
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/2

  - Chủ nhiệm        : Lâm Phương Khanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TH Hóa Sử
S2 Toán Sinh TH TA Địa
S3 TD CN Toán Lí Lí
S4 TD Hóa Toán Văn Văn
S5 SHCN TA Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Sinh Địa Văn
C2 Toán Hóa MT TA Văn
C3 NGLL KNS HN TA Lí
C4 GDCD
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Kim Huệ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TA TD Lí Hóa 
S2 Sinh TA TD Toán Văn
S3 CN Hóa GDCD TH Văn
S4 Địa Lí Sử TH Toán
S5 SHCN Văn Toán Văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn Hóa TA Toán MT
C2 Văn KNS TA Toán Lí
C3 NGLL Văn Sinh Địa HN
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí Toán TA Văn
S2 Văn Hóa Toán TA Hóa 
S3 Văn GDCD TD Sinh Toán
S4 Sử Văn TD Toán Lí
S5 SHCN CN Sinh Địa Địa

C
H

IỀ
U

C1 Toán TA TH Văn Văn
C2 Toán TA TH Văn Hóa 
C3 NGLL HN KNS Lí MT
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sinh Văn TH
S2 GDCD TA Địa Toán TH
S3 Văn TA Sử Lí Hóa 
S4 Văn Sinh CN Hóa Toán
S5 SHCN Lí Toán Địa Toán

C
H

IỀ
U

C1 Văn TD MT TA Hóa 
C2 Văn TD Toán TA Lí
C3 NGLL KNS Toán Văn
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/6

  - Chủ nhiệm        : Kiều Thị Ngọc Thơ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán TH Lí
S2 Hóa Lí Toán TH CN
S3 TA Văn Địa Toán Sử
S4 TA Văn Sinh Toán Văn
S5 SHCN Sinh GDCD Hóa Văn

C
H

IỀ
U

C1 TD Văn TA Địa Văn
C2 TD MT TA Toán Văn
C3 NGLL Lí KNS Toán
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lí Sinh Lí TH
S2 Văn Sinh Toán Hóa TH
S3 Toán Văn TA Văn Văn
S4 CN Văn TA Toán TD
S5 SHCN Hóa Địa Toán TD

C
H

IỀ
U

C1 Hóa MT Toán TA Sử
C2 Địa Văn Toán TA KNS
C3 NGLL Văn GDCD Lí
C4
C5

THCS TÂN KIÊN - TKB3

(Từ 21/09/2020)

  - Tên lớp    : 9/8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn  Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TD Địa Văn
S2 Toán Văn TD Toán Văn
S3 Hóa Lí TH Toán Lí
S4 Toán TA TH Văn CN
S5 SHCN TA MT Sinh Hóa 

C
H

IỀ
U

C1 Văn Sinh KNS Sử Toán
C2 Văn Lí TA Địa Toán
C3 NGLL GDCD TA Hóa 
C4
C5


